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MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CHỦ ĐỀ NGHÀNH NGHỀ
Thực hiện từ ngày: 8/12 đến 2/1/2026
Giáo viên : Trương Thị Đào
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
MT2. Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm



	
Nhận biết một số thực phẩm thông thường  trong 4 nhóm thực phẩm ( trên tháp dinh dưỡng) Thịt, cá,..có nhiều chất đạm; Rau, quả,...có nhiều vitamin,...







- Nhận biết và phòng tránh các hành động nguy hiểm:
+ Không đi với người lạ
+ Không đi ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo



Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản
-  Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
   - Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, 
sang 2 b (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)
   - Lưng, bụng, lườn:
· + Quay sang trái, sang phải.
   - Chân:
· + Nhún chân. 
	
Hoạt động ăn:
-Bữa ăn chính
-Bữa phụ. Khuyến khích trẻ ăn hết suất
Hoạt động cân đo: Cân đo theo dõi trẻ trên biểu đồ tăng trưởng







Hoạt động mọi lúc mọi nơi
· Trò chuyện
· Đón trẻ, trả trẻ








Thể dục sáng
- Tập với các bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân; Cô tiên áo trắng, Lớn lên cháu lái máy cày; Em đi bộ đội.
Hoạt động học: Tập bài tập phát triểm chung.
Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể để thực hiện bài tập

		
	 Nhận biết một số thực phẩm thông thường  trong 4 nhóm thực phẩm ( trên tháp dinh dưỡng) Thịt, cá,..có nhiều chất đạm; Rau, quả,...có nhiều vitamin,... 


MT11 Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi bị nhắc nhở



Phát Triển Vận Động

MT13: Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
	
	

	MT14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.  
	- Bật tách khép qua 5 ô


	*Hoạt động học:
VĐCB:
- Bật tách khép chân qua 5 ô
*Hoạt động ngoài trời:
Trò chơi: Bật tách khép chân

	MT15. Trẻ phối hợp tốt  tay- mắt trong vận động: Tung, đập, ném, bắt bóng
	- Ném xa 2m bằng một tay 
- Ném trúng đích đứng(xa 1,5m x cao 1,2m) bằng 1 tay

	*Hoạt động học:
VĐCB:
- Ném xa bằng một tay 
*Hoạt động ngoài trời:
Trò chơi: Ai ném xa hơn

	MT16. Trẻ kiểm soát được vận động đi, chạy
	- Chạy theo đường dích dắc

	*Hoạt động học:
VĐCB:
    -Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh.
*Hoạt động ngoài trời:
Trò chơi: Thi ai nhanh hơn

	MT17. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	
- Bò dích dắc qua 5 điểm
	*  Hoạt động học:
VĐCB:- Bò dích dắc qua 5 điểm
  TCVĐ:  Kéo co.,lộn cầu vồng                                                   

	                                      LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	                                          * Khám phá khoa học

	MT23. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau
	- Cho trẻ xem sách, tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi các nghề
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ nhận xét các đối tượng
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	                       Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT: 32. Trẻ so sánh được, kích thước, số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và  nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	+ So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5  (Số 5   tiết 2)
+ Nhận biết, so sánh chiều dài của 3 đối tượng.

	*Hoạt động học:
- Dạy trẻ so sánh về số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4
Hoạt động góc: Chơi các trò chơi về số 4 góc học toán

	MT 33:Trẻ biết tách gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong Phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	-Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm
-Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ
	*Hoạt động học:
-Thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 4
Hoạt động góc: Chơi các trò chơi về số 4 góc học toán

	                                                      Khám phá xã hội

	MT: 47. 
Trẻ kể được tên, công
 việc, công cụ, sản phẩm
, lợi ích của một số nghề 
khi được hỏi,trò chuyện 
	
- Trẻ  biết tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến: Nghề sản
xuất nông nghiệp, xây dựng, 
Nghề giúp đỡ cộng đồng: Bộ đội , công an, bác sỹ..
	
*Hoạt động học:
-Trò chuyện sáng theo PP Uniss
Cháu yêu cô chú công nhân
- Tìm hiểu về nghề sản xuất nông nghiệp
*Hoạt độngmọi luc mọi nơi 
-Một số nghề phổ biến ở địa phương


	MT: 48.Trẻ kể được tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	- Đặc điểm nổi bật của các ngày lễ hội của quê hương, đất nước
+ Ngày tết của chú bộ đội

	*Hoạt động mọi lúc mọi nơi Hoạt động học:.
-Trò chuyện sáng theo PP Uniss
- Cháu thích làm chú bộ đội
*Hoạt động ngoài trời.
8Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	                                    LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT: 56. Trẻ kể lại được sự việc theo trình tự
	- Kể lại chuyện đã được nghe

	* Hoạt động học.
- Sự Tích quả dưa hấu
* Hoạt động chiều
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	MT: 57 Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao 
	- Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ,...phù hợp với độ tuổi
- Chủ đề nghành nghề.
	. * Hoạt động học.Thơ
- Bé xếp nhà
- Chú giải phóng quân
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Bé làm bao nhiêu nghề

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT:67. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau 
-  Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát.

	*Hoạt động học. Nghe hát bài
- Hạt gạo làng ta; Anh phi công ơi; Xe chỉ luồn kim, Màu áo chú bộ đội.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
* Hoạt động góc


	MT68. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	- Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.


	*Hoạt động học.
- Cháu yêu cô chú công nhân; 
-Chú bộ đội đi xa
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động góc

	MT: 69. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc



	*Hoạt động học.
-VTTTTC: Lớn lên cháu lái máy cày; 
* Hoạt động chiều:
- Em thích làm chú bộ đội
* Hoạt động góc


	MT:73. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên để tạo ra các sản phẩm
	*Hoạt động học:
- Làm quà tặng chú bộ đội
Hoạt động góc.

	MT:74. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	-Tranh phù hợp với chủ đề.
Vẽ, tô màu dụng cụ nghề y, Tô màu chú cảnh sát giao thông
	*Hoạt động học:
- Tô màu chú cảnh sát giao thông
- Cắt dán cái thang


	                             * Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT:80. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	- Nói sở thích của bản thân, nói được việc trẻ làm được và không làm được
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
*Hoạt động học:
- KNS:Dạy trẻ kỹ năng hợp tác
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                            Thực hiện từ ngày: 8/12 đến ngày 12/12/2025.
[bookmark: _Hlk214786649]Giáo viên: Trương Thị Đào – Lớp MG Nhỡ G
	   Ngày
HĐ
	Thứ 2/8
	Thứ 3/9
	Thứ 4/10
	Thứ 5/11
	Thứ 6/12

	ĐÓN TRẺ  CTC – TDS
	- Đón trẻ : cô vui vẻ đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc trong lớp.
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc “Lớn lên cháu lái máy cày ” 

	HOẠT ĐỘNG HỌC 
	PTNT       KPXH
Tìm hiểu về    nghề nông nghiệp

	 LVPTNT
LQVT
Số 4
( Tiết 2)
	LVPTTC: Thể Dục
VĐCB: 
Bò dích dắc 
qua 5 điểm 
( Đỉa điểm : Sân cỏ ngoài trời)                                                      
	  PTNN
Truyện:
Sự tích quả dưa hấu.
	   LVPTTM
Âm nhạc
- NDTTVĐTTC: Lớn lên cháu lái máy cày
- NDKH: + NH 
     Hạt gạo làng ta
+ TC: Ai đoán giỏi

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc đóng vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng, bác nông dân.
- Góc âm nhạc – nghệ thuật:Tô màu, vẽ, nặn, xé dán các loại đồ dùng, sản phẩm của các nghề. Hát ,múa các bài hát về các nghề.Làm Album.
- Góc khoa học và toán: phân loại đồ dùng sản phẩm các nghề, số lượng trong phạm vi 4.
- Góc sách truyện: Xem truyện tranh nghề làm nông.
- Góc xây dựng, lắp ghép: Xây Trang trại trồng rau sạch

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- HĐCMĐ: Quan sát vườn rau, cây ngô, cây đậu, quan sát thời tiết,quan sát máy cày.
- Chơi vận động: Gieo hạt, kéo cưa lừa xẻ, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa.
- Chơi tự chọn: Chơi ở cầu trượt, nhà bóng; chơi với hột hạt.

	ĂN NGỦ
	- Trẻ ngồi ngay ngắn vào bàn, biết giúp cô bỏ thìa vào đĩa, đưa cơm cho bạn.
- Trước khi ăn biết mời cô, mời bạn. Ăn không nói chuyện, ăn chậm nhai kỹ, không làm rơi vãi thức ăn. Không dùng tay bốc thức ăn, ăn hết suất ăn của mình. 

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- TCM: Nhà nông nhanh nhẹn khéo tay
- Trẻ học múa
- Chơi tự   chọn 
	- Thực hiện vở thủ công
- Chơi tự chọn

	- Thực hiện vở toán.
- Chơi tự chọn
	- Trẻ học múa
- Chơi tự 
chọn 
	- VS môi trường  lớp học.
- VSCN
- Trẻ học tiếng Anh
- Nêu gương
 - Trả trẻ


                CHỦ ĐỀ NHÁNH:NGHỀ GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG
CHÁU YÊU CHÚ BỘ ĐỘI: TUẦN 14
Thực hiện từ ngày: 15/12 đến ngày 19/12/2025
          Người thực hiện: Trương Thị Đào– Lớp MG Nhỡ G  
	   Ngày
HĐ
	Thứ 2/15
	Thứ 3/16
	Thứ 4/17
	Thứ 5/18
	Thứ 6/19

	Đón trẻ- TDS- ĐD
	- Đón trẻ : cô vui vẻ đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc trong lớp.
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc “Chú bộ đội ” 

	Hoạt động học 
	LVPPKNXH
Trò chuyện sáng theo PP Uniss
Cháu yêu chú bộ đội
  
	LVPTNN
LQVH
  Thơ:
Chú giải phóng quân

	LVPTTC
VĐCB:    -Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu 
lệnh 
-TCVĐ: 
Chuyền bóng qua chân
( ĐĐ sân cỏ ngoài trời)                                  
	LVPTTM  Tạo hình:
Làm quà tặng chú bộ đội
	   LVPTTM
Âm nhạc
- Dạy hát  “Chú bộ đội”
- NDKH: 
+ NH: Màu áo chú bộ đội
+ TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	Chơi ngoài trời

	- HĐCMĐ: Quan sát mũ tai bèo, quan sát trang phục chú bộ đội, Trải nghiệm vật chìm nổi, quan sát vườn rau, quan sát thời tiết.
- Chơi vận động: Đắp chiến hào,Trời nắng trời mưa, Mèo đuổi chuột, tung bóng, cây cao cỏ thấp,.
- Chơi tự chọn: Chơi ở nhà bóng, cầu trượt; chơi với hột hạt.

	Chơi hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Bác cấp dưỡng, bán hàng, bác sỹ quân y.
- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề.Vẽ , tô màu, nặn trang phục, dụng cụ các chú bộ đội.
- Góc học tập: Chọn và phân loại lô tô theo nghề.Nối tranh phù hợp với dụng cụ, sản phẩm và trang phục chú bộ đội.                              
- Góc xây dựng, lắp ráp: Xây doanh trại bộ đội. Lắp ghép ô tô, súng.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước. Chăm sóc cây.

	Ăn, ngủ
	- Trẻ ngồi ngay ngắn vào bàn, biết giúp cô bỏ thìa vào đĩa, đưa cơm cho bạn.
- Trước khi ăn biết mời cô, mời bạn. Ăn không nói chuyện, ăn chậm nhai kỹ, không làm rơi vãi thức ăn. Không dùng tay bốc thức ăn, ăn hết suất ăn của mình. 

	Hoạt động chiều
	- HDTCM: Người đưa thư
- Học TA
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện vở thủ công
- Học múa
- Chơi tự chọn
	SHCM
	- Thực hiện vở Toán
- Học múa
 - Chơi tự chọn 
	- VS môi trường  lớp học.
- VSCN
- NGTT


CHỦ ĐỀ NHÁNH:CHÁU YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG:TUẦN 15
Thực hiện từ ngày: 22/12 đến ngày 26/12/2025
                   Người Thực hiện: Trương Thị Đào– Lớp MG Nhỡ G

	TN
HĐ
	Thứ 2/22
	Thứ 3/23
	Thứ 4/24
	Thứ 5/25
	Thứ 6/26

	Đón trẻ- TDS
	- Đón trẻ vào lớp, cất đồ dùng của trẻ vào nơi quy định , biết chào hỏi lễ phép cô giáo và phụ huynh. Chuẩn bị đồ dùng và đồ chơi trong ngày
- Cho trẻ xem tranh ảnh về một số hoạt động trong lớp, trò chuyện với trẻ về công việc của cô chú công nhân.
- Thể dục sáng: “ Cháu yêu cô chú công nhân”.

	


Hoạt động có chủ định
	LVPPKNXH
Trò chuyện sáng theo PP Uniss   
Cháu yêu cô chú công nhân.

	    PTTM
Tạo hình
Cắt dán cái thang cho chú công nhân
	PTTC
PTVĐ
VĐCB : Ném xa bằng 1 tay
CVĐ : Ai nhanh hơn
(Địa điển Sân cỏ ngoài trời)
 
	PTNN
LQVH
  Thơ:
Bé xếp nhà
	PTTM.Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: bài hát 
“Cháu yêu cô chú công nhân”
- NDKH:
+ NH: “Xe chỉ lu”
+ TC: “Giọng hát to, giọng hát nhỏ”

	

Hoạt động góc
	- Góc đóng vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
- Góc âm nhạc - tạo hình: Tô màu, vẽ, xé dán trang phục, dụng cụ làm việc của cô chú công nhân.Hát các bài hát về các cô chú công nhân
- Góc học tập : Trẻ phân loại các đồ dùng, dụng cụ, vật liệu sản phẩm của nghề xây dựng
- sắp xếp đồ dùng dụng cụ, sản phẩm của các nghề theo quy tắc 
- Xem truyện tranh ảnh cô, chú công nhân.
- Góc xây dựng, lắp ráp: Xây nhà cao tầng. Lắp ghép các kiểu nhà.
- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước, chăm sóc cây.

	
Hoạt động ngoài
 trời
	- HĐCM Đ: Dạo chơi sân trường, quan sát đồ dùng nghề thợ xây, quan sát trang phục công nhân, quan sát bể cá, quan sát vật liệu xây dựng.
- Chơi vận động: Mèo đuổi chuột, kéo co, lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ. ai nhanh hơn.
- Chơi tự chọn: Chơi ở cầu trượt, nhà bóng; chơi với hột hạt, sỏi, phấn...

	

Hoạt động chiều
	- HD trò chơi mới: Bé làm thợ xây
- Học múa
- Chơi tự 
	- HD trẻ thực hiện vở chủ đề
-Chơi tự chọn
	- Thực hiện vở toán
- Chơi tự chọn 
	 -  LQ Bài thơ : Cháu yêu cô chú công nhân
- Chơi tự chọn
	- VS trường lớp 
- VS cá nhân
- Cho trẻ học tiếng Anh
- Nêu gương cuối tuần
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Thực hiện từ ngày: 29/12 đến ngày 2/1/2026.
   Người thực hiện: Trương Thị Đào– Lớp MG Nhỡ G
	     Ngày             HĐ
	Thứ 2/29
	Thứ 3/30
	Thứ 4/31
	Thứ 5/1
	Thứ 6/2

	ĐÓN TRẺ  CTC – TDS
	- Đón trẻ : cô vui vẻ đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Cho trẻ chơi tự chọn các đồ chơi ở các góc trong lớp.
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc “ước mơ áo trắng ” kết hợp vòng gậy.

	HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊCH
	 LVPTTCXH
KNS
Dạy trẻ kỹ năng phối hợp  và hợp tác

	 LVPTNT
LQVT
Số 4(t3)

	PTTC:
Thể dục:
   VĐCB: 
    Bật tách khép chân qua 5 ô   
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu ( ĐĐ sân cỏ ngoài trời)                                  

	  LVPTTM
Tạo hình
Tô màu chú cảnh sát giao thông
 
	PTTM:ÂN.
Đa văn hóa
- (NDTT): Biểu diễn cuối đề dưới các hình thức múa rối,  vũ điệu nhảy, dân ca
- Bài Lớn lên cháu lái máy cày , cháu yêu chú đội… Xe chỉ luồn kim, …
  NDKH: 
+ NH: Mơ ước ngày mai
+ TC: Vũ điệu hóa đá

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc đóng vai: Nấu ăn,bác sỹ, bán hàng.
- Góc âm nhạc – tạo hình:  Tô màu, vẽ, nặn, xé dán các loại đồ dùng, sản phẩm của các nghề. Hát múa các bài hát về các nghề.Làm Album .
- Góc khoa học và toán: Phân loại đồ dùng sản phẩm các nghề. Tập đếm, bé chọn tương ứng, bé chọn hình nào.
- Góc sách truyện: Xem truyện tranh nghề bác sĩ, công an cứu hỏa, kể chuyện sáng tạo.
- Góc xây dựng, lắp ráp: Xây dựng trạm y tế  diễn Kỷ
- Góc thiên nhiên : Chơi với cát, nước.  Chăm sóc vườn cây

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- HĐCMĐ : Quan sát trang phục chú cảnh sát , trang phục nghề y, quan sát cây xoài, quan sát vườn cây ăn quả, quan sát vườn rau,
- Chơi vận động: Gieo hạt, kéo cưa lừa xẻ, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ, kéo co.
- Chơi tự chọn: Chơi ở cầu trượt, nhà bóng; chơi với hột hạt, phấn.....

	ĂN, NGỦ
	- Trẻ ngồi ngay ngắn vào bàn, biết giúp cô bỏ thìa vào đĩa, đưa cơm cho bạn.
- Trước khi ăn biết mời cô, mời bạn. Ăn không nói chuyện, ăn chậm nhai kỹ, không làm rơi vãi thức ăn. Không dùng tay bốc thức ăn, ăn hết suất ăn của mình.

	
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Cát dán cây thông nô en
- Chơi tự   chọn 
	- Thự hiện vở chủ đề.   
- Chơi tự chọn
	-Thực hiện vở thủ công
Cắt và dán phong bì
	- LQBH: Cô tiên áo trắng
- Chơi tự chọn
 
	- VSMT nhóm lớp.
- VSCN
- Nêu gương cuối tuần
- Trả trẻ














